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Các bộ phận cơ thể bằng tiếng Tây Ban Nha
Từ vựng tiếng Tây Ban Nha về các bộ phận cơ thể, từ đầu và mặt đến bàn tay và bàn chân, mỗi từ kèm phát âm, bản dịch
và một câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
lingard.app/vi/body-parts-in-spanish
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1 el cuerpo [el ˈkweɾpo] cơ thể
Hacer deporte es bueno para el cuerpo. Chơi thể thao tốt cho cơ thể.

2 la cabeza [la kaˈβeθa] đầu
Me duele la cabeza. Tôi bị đau đầu.

3 el pelo [el ˈpelo] tóc
Tiene el pelo muy largo. Cô ấy có mái tóc rất dài.

4 la cara [la ˈkaɾa] khuôn mặt
Tiene una cara muy amable. Anh ấy có khuôn mặt rất hiền hậu.

5 la frente [la ˈfɾente] trán
El niño tiene fiebre: tiene la frente muy caliente. Đứa bé bị sốt: trán nó rất nóng.

6 el ojo [el ˈoxo] mắt
Cierra los ojos. Nhắm mắt lại.

7 la oreja [la oˈɾexa] tai
El conejo tiene las orejas largas. Con thỏ có đôi tai dài.

8 la nariz [la naˈɾiθ] mũi
La nariz sirve para oler. Mũi dùng để ngửi.

9 la boca [la ˈβoka] miệng
Abre la boca, por favor. Làm ơn há miệng ra.

10 el labio [el ˈlaβjo] môi
Tengo los labios secos. Môi tôi bị khô.

11 el diente [el ˈdjente] răng
Me lavo los dientes después de comer. Tôi đánh răng sau khi ăn.

12 la lengua [la ˈleŋɡwa] lưỡi
El perro saca la lengua. Con chó thè lưỡi ra.

13 la barbilla [la βaɾˈβiʝa] cằm
Tiene un grano en la barbilla. Anh ấy có một cái mụn ở cằm.

14 el cuello [el ˈkweʝo] cổ
La jirafa tiene el cuello muy largo. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài.

15 la garganta [la ɣaɾˈɣanta] họng, cổ họng
Me duele la garganta. Tôi bị đau họng.

16 el hombro [el ˈombɾo] vai
Lleva la mochila en el hombro. Cậu ấy đeo ba lô trên vai.
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17 el brazo [el ˈβɾaθo] cánh tay
Tengo un dolor en el brazo. Tôi bị đau cánh tay.

18 el codo [el ˈkoðo] khuỷu tay
No pongas los codos en la mesa. Đừng chống khuỷu tay lên bàn.

19 la mano [la ˈmano] bàn tay
Lávate las manos antes de comer. Rửa tay trước khi ăn.

20 el dedo [el ˈdeðo] ngón tay
Tenemos cinco dedos en cada mano. Mỗi bàn tay chúng ta có năm ngón tay.

21 el pecho [el ˈpetʃo] ngực
El bebé duerme sobre el pecho de su madre. Em bé ngủ trên ngực mẹ.

22 la espalda [la esˈpalda] lưng
Me duele la espalda. Tôi bị đau lưng.

23 el estómago [el esˈtomaɣo] dạ dày
Tengo el estómago lleno. Bụng tôi no rồi.

24 la barriga [la βaˈriɣa] bụng
Me duele la barriga. Tôi bị đau bụng.

25 la cintura [la θinˈtuɾa] eo
El cinturón va en la cintura. Thắt lưng được đeo ở eo.

26 la pierna [la ˈpjeɾna] chân
El flamenco duerme sobre una pierna. Con hồng hạc ngủ trên một chân.

27 la rodilla [la roˈðiʝa] đầu gối
Me caí y me hice daño en la rodilla. Tôi bị ngã và đau đầu gối.

28 el pie [el pje] bàn chân
Vamos al colegio a pie. Chúng tôi đi bộ đến trường.

29 la piel [la pjel] da
La piel del bebé es muy suave. Da của em bé rất mềm.

30 el corazón [el koɾaˈθon] tim
Mi corazón late muy rápido. Tim tôi đập rất nhanh.

31 el esqueleto [el eskeˈleto] bộ xương
El esqueleto es el conjunto de huesos que sostiene el
cuerpo. Bộ xương là tập hợp các xương nâng đỡ cơ thể.

32 el hueso [el ˈweso] xương
Se rompió un hueso de la mano. Anh ấy bị gãy một xương ở bàn tay.

33 el músculo [el ˈmuskulo] cơ
Después del gimnasio me duelen los músculos. Sau khi tập gym, tôi bị đau cơ.

34 la articulación [la aɾtikulaˈθjon] khớp
Con el frío me duelen las articulaciones. Khi trời lạnh, tôi bị đau khớp.

35 el tendón [el tenˈdon] gân
El tendón conecta los músculos con los huesos. Gân nối cơ với xương.

36 la sangre [la ˈsaŋɡɾe] máu
Donar sangre salva vidas. Hiến máu cứu người.
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37 la vena [la ˈβena] tĩnh mạch
Las venas llevan la sangre al corazón. Các tĩnh mạch đưa máu về tim.

38 la arteria [la aɾˈteɾja] động mạch
Las arterias llevan la sangre desde el corazón. Các động mạch đưa máu từ tim đi.

39 el nervio [el ˈneɾβjo] dây thần kinh
Los nervios transmiten señales entre el cerebro y el
cuerpo. Các dây thần kinh truyền tín hiệu giữa não và cơ thể.

40 el cráneo [el ˈkɾaneo] hộp sọ
El cráneo protege el cerebro. Hộp sọ bảo vệ não.

41 el cerebro [el θeˈɾeβɾo] não
El cerebro controla todo el cuerpo. Não điều khiển toàn bộ cơ thể.

42 el cuero cabelludo [el ˈkweɾo kaβeˈʝuðo] da đầu
El cuero cabelludo es la piel que cubre el cráneo. Da đầu là lớp da bao phủ hộp sọ.

43 la ceja [la ˈθexa] lông mày
Levantó las cejas sorprendido. Anh ấy nhướng mày ngạc nhiên.

44 la pestaña [la pesˈtaɲa] lông mi
Las pestañas protegen el ojo del polvo. Lông mi bảo vệ mắt khỏi bụi.

45 el párpado [el ˈpaɾpaðo] mí mắt
Me pesan los párpados de sueño. Mí mắt tôi nặng trĩu vì buồn ngủ.

46 la pupila [la puˈpila] đồng tử, con ngươi
La pupila es la parte oscura del ojo. Con ngươi là phần tối của mắt.

47 el oído [el oˈiðo] tai (bên trong), thính giác
Me duele el oído derecho. Tôi bị đau tai phải.

48 la fosa nasal [la ˈfosa naˈsal] lỗ mũi
Las fosas nasales son las aberturas de la nariz. Lỗ mũi là những khe hở của mũi.

49 la mejilla [la meˈxiʝa] má
Le dio un beso en la mejilla. Cô ấy hôn lên má anh ấy.

50 el pómulo [el ˈpomulo] gò má
Tiene los pómulos muy marcados. Cô ấy có gò má rất cao.

51 el hoyuelo [el oˈʝwelo] lúm đồng tiền
Ella tiene un hoyuelo en la barbilla. Cô ấy có một lúm đồng tiền ở cằm.

52 la amígdala [la aˈmiɣðala] amiđan
Tengo una amígdala inflamada. Tôi bị sưng một bên amiđan.

53 la mandíbula [la manˈdiβula] hàm, xương hàm
La mandíbula se mueve al masticar. Hàm chuyển động khi nhai.

54 la barba [la ˈβaɾβa] râu
Le está creciendo la barba. Râu anh ấy đang mọc ra.

55 el bigote [el βiˈɣote] ria mép
Mi abuelo tiene bigote. Ông tôi có ria mép.

56 la nuca [la ˈnuka] gáy
La nuca es la parte posterior del cuello. Gáy là phần sau của cổ.
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57 el torso [el ˈtoɾso] thân mình
El torso es la parte del cuerpo entre el cuello y las
caderas. Thân mình là phần cơ thể nằm giữa cổ và hông.

58 la clavícula [la klaˈβikula] xương đòn
Se rompió la clavícula al caerse de la bici. Anh ấy bị gãy xương đòn khi ngã xe đạp.

59 la costilla [la kosˈtiʝa] xương sườn
Las costillas protegen los órganos internos. Các xương sườn bảo vệ các cơ quan nội tạng.

60 la columna vertebral [la koˈlumna βeɾte

ˈβɾal]

cột sống

La columna vertebral sostiene el cuerpo. Cột sống nâng đỡ cơ thể.

61 el vientre [el ˈβjentɾe] bụng
Me duele el vientre. Tôi bị đau bụng.

62 el ombligo [el omˈbliɣo] rốn
El ombligo es la cicatriz que queda en el vientre
después del nacimiento. Rốn là vết sẹo còn lại trên bụng sau khi sinh.

63 la cadera [la kaˈðeɾa] hông, khớp háng
La cadera es una articulación muy importante para el
movimiento. Hông là một khớp rất quan trọng cho việc vận động.

64 las nalgas [las ˈnalɣas] mông
Me caí y me hice daño en las nalgas. Tôi bị ngã và đau mông.

65 la ingle [la ˈiŋɡle] bẹn
La ingle es la parte del cuerpo donde se unen la
pierna y el tronco. Bẹn là phần cơ thể nơi chân nối với thân mình.

66 la axila [la akˈsila] nách
La axila está debajo del brazo. Nách nằm dưới cánh tay.

67 el bíceps [el ˈβiθeps] cơ nhị đầu, bắp tay
El bíceps es un músculo de la parte superior del
brazo. Cơ nhị đầu là một cơ ở phần trên cánh tay.

68 el antebrazo [el anteˈβɾaθo] cẳng tay
El antebrazo es la parte del brazo entre el codo y la
muñeca. Cẳng tay là phần cánh tay giữa khuỷu tay và cổ tay.

69 la muñeca [la muˈɲeka] cổ tay
Me rompí la muñeca. Tôi bị gãy cổ tay.

70 la palma [la ˈpalma] lòng bàn tay
Tengo una herida en la palma de la mano. Tôi bị một vết thương ở lòng bàn tay.

71 el puño [el ˈpuɲo] nắm tay, nắm đấm
Cerró el puño con fuerza. Anh ấy siết chặt nắm tay.

72 el pulgar [el pulˈɣaɾ] ngón cái
El pulgar es el dedo más grueso de la mano. Ngón cái là ngón to nhất của bàn tay.

73 el dedo índice [el ˈdeðo ˈindiθe] ngón trỏ
Señaló la salida con el dedo índice. Anh ấy chỉ lối ra bằng ngón trỏ.

74 el dedo meñique [el ˈdeðo meˈɲike] ngón út
El dedo meñique es el dedo más pequeño de la
mano. Ngón út là ngón nhỏ nhất của bàn tay.
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75 la uña [la ˈuɲa] móng
Me corto las uñas cada semana. Tôi cắt móng mỗi tuần.

76 el muslo [el ˈmuslo] đùi
El muslo es la parte superior de la pierna. Đùi là phần trên của chân.

77 la rótula [la ˈrotula] xương bánh chè
La rótula es el hueso de la rodilla. Xương bánh chè là xương của đầu gối.

78 la espinilla [la espiˈniʝa] ống chân, xương ống quyển
Me di una patada en la espinilla. Tôi bị đá vào ống chân.

79 la pantorrilla [la pantoˈriʝa] bắp chân
Después de correr me duele la pantorrilla. Sau khi chạy, tôi bị đau bắp chân.

80 el tobillo [el toˈβiʝo] mắt cá chân
Se torció el tobillo jugando al fútbol. Anh ấy bị trẹo mắt cá chân khi chơi bóng đá.

81 el talón [el taˈlon] gót chân
Estos zapatos me hacen daño en el talón. Đôi giày này làm tôi đau gót chân.

82 la planta del pie [la ˈplanta ðel ˈpje] lòng bàn chân
Tengo una herida en la planta del pie. Tôi bị một vết thương ở lòng bàn chân.

83 el dedo del pie [el ˈdeðo ðel ˈpje] ngón chân
Me golpeé el dedo del pie con la mesa. Tôi bị va ngón chân vào bàn.

84 la huella [la ˈweʝa] dấu chân, dấu vết
Vimos huellas en la arena. Chúng tôi thấy dấu chân trên cát.

85 el pulmón [el pulˈmon] phổi
Los pulmones son los órganos de la respiración. Phổi là cơ quan hô hấp.

86 el intestino [el intesˈtino] ruột
El intestino absorbe los nutrientes de la comida. Ruột hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn.

87 el hígado [el ˈiɣaðo] gan
El hígado limpia la sangre. Gan làm sạch máu.

88 el riñón [el riˈɲon] thận
Los riñones filtran la sangre y producen orina. Thận lọc máu và tạo ra nước tiểu.

89 la vejiga [la βeˈxiɣa] bàng quang
La vejiga es un órgano que almacena la orina. Bàng quang là cơ quan chứa nước tiểu.

90 el apéndice [el aˈpendiθe] ruột thừa
El médico le extirpó el apéndice. Bác sĩ đã cắt ruột thừa của cô ấy.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

nắm tay, nắm đấm 71

hàm, xương hàm 53

tĩnh mạch 37

môi 10

ngón cái 72

bắp chân 79

xương 32

lưỡi 12

dạ dày 23

ruột 86

xương bánh chè 77

bẹn 65

chân 26

bụng 24

gáy 56

eo 25

gân 35

xương đòn 58

hộp sọ 40

phổi 85

tai (bên trong), thính giác 47

tim 30

lòng bàn chân 82

vai 16

dây thần kinh 39

bàng quang 89

cơ nhị đầu, bắp tay 67

cổ tay 69

râu 54

bàn chân 28

khớp 34

lưng 22

má 49

lỗ mũi 48

cột sống 60

não 41

động mạch 38

gan 87

rốn 62

mí mắt 45

cổ 14

răng 11

tai 7

ngực 21

ngón út 74

thân mình 57

ống chân, xương ống quyển 78

khuôn mặt 4

máu 36

lúm đồng tiền 51

mắt 6

cằm 13

mũi 8

ria mép 55

lông mi 44

đầu gối 27

ngón tay 20

họng, cổ họng 15

cẳng tay 68

da 29

đồng tử, con ngươi 46

xương sườn 59

ngón trỏ 73

mông 64
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thận 88

bộ xương 31

trán 5

khuỷu tay 18

amiđan 52

ngón chân 83

đùi 76

nách 66

tóc 3

ruột thừa 90

miệng 9

cánh tay 17

gò má 50

hông, khớp háng 63

móng 75

gót chân 81

cơ 33

da đầu 42

dấu chân, dấu vết 84

cơ thể 1

lòng bàn tay 70

bụng 61

mắt cá chân 80

bàn tay 19

lông mày 43

đầu 2
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